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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 14 tháng 08 năm 2017



	THỨ
	TIẾT
	11A1

(Hạnh T)
	11A2

(Tuyết H)
	11A3

(Thuỳ Đ)
	11A4

(Hà)
	11A5

(Thịnh L)
	11A6

(Hương A)
	11A7

(Hằng)
	11A8

(Lan A)
	11A9

(Xuyến V)
	11A10

(Hiên)

	2
	1
	ChCờ - Hạnh T
	ChCờ - Tuyết H
	ChCờ - Thuỳ Đ
	ChCờ - Hà
	ChCờ - Thịnh L
	ChCờ - Hương A
	ChCờ - Hằng
	ChCờ - Lan A
	ChCờ - Xuyến V
	ChCờ - Hiên

	
	2
	Toán - Hạnh T
	Địa - Thuỳ Đ
	Anh - HĐ TA
	Hoá - Hiền H
	CNghệ - Hà
	Sinh - Tâm
	Hoá - Lệ H
	Văn - Nga V
	Văn - Xuyến V
	Địa - Hiền Đ

	
	3
	Toán - Hạnh T
	Văn - Hiền V
	Anh - HĐ TA
	Hoá - Hiền H
	Lý - Thịnh L
	Anh - Hương A
	Hoá - Lệ H
	Văn - Nga V
	Toán - Hằng
	Sinh - Tâm

	
	4
	Văn - Hồng V
	CNghệ - Hà
	Văn - Xuyến V
	Anh - HĐ TA
	Văn - Nga V
	Anh - Hương A
	Địa - Hiền Đ
	Anh - Lan A
	Sinh - Tâm
	Hoá - Tuyết H

	
	5
	Hoá - Hiền H
	Hoá - Tuyết H
	Văn - Xuyến V
	GDCD - Hiên
	Văn - Nga V
	CNghệ - Hà
	Toán - Hằng
	GDQP - Chung
	Anh - HĐ TA
	Anh - Lan A

	3
	1
	Hoá - Hiền H
	Toán - Hùng T
	Sử - Thúy S
	Văn - Nga V
	GDQP - Thẩn
	Tin - Tuyết
	Thể dục - Toan TD
	Lý - Liên L
	Thể dục - Hoà
	Toán - Hường T

	
	2
	GDQP - Thẩn
	Toán - Hùng T
	Tin - Tuyết
	Văn - Nga V
	Hoá - Lệ H
	Hoá - Hiền H
	Lý - Liên L
	Thể dục - Hoà
	GDQP - Chung
	Thể dục - Toan TD

	
	3
	Sinh - Tâm
	Sử - Thúy S
	Toán - HoàiT
	Hoá - Hiền H
	Toán - Hường T
	Thể dục - Toan TD
	GDQP - Thẩn
	Văn - Nga V
	Tin - Tuyết
	GDQP - Chung

	
	4
	Anh - Tuyền Anh
	Lý - Hùng L
	Hoá - Hiền H
	Sử - Thúy S
	Thể dục - Toan TD
	GDCD - Thân
	Anh - N.Thuỷ A
	Hoá - Lệ H
	Lý - Liên L
	Văn - Nga V

	
	5
	Anh - Tuyền Anh
	Sinh - Tâm
	Hoá - Hiền H
	Toán - Hùng T
	Anh - N.Thuỷ A
	Toán - HoàiT
	GDCD - Thân
	Hoá - Lệ H
	Lý - Liên L
	Văn - Nga V

	4
	1
	Thể dục - Khoa
	Anh - Tuyền Anh
	Toán - Hạnh T
	Anh - HĐ TA
	Toán - Hường T
	Văn - Nhung V
	Sử - Thúy S
	Toán - HoàiT
	Văn - Xuyến V
	Anh - Lan A

	
	2
	Văn - Hồng V
	Thể dục - Khoa
	Toán - Hạnh T
	Anh - HĐ TA
	Toán - Hường T
	Văn - Nhung V
	Anh - N.Thuỷ A
	Toán - HoàiT
	Địa - Thuý Đ
	Sử - Thúy S

	
	3
	Văn - Hồng V
	Toán - Hùng T
	Văn - Xuyến V
	Thể dục - Khoa
	Địa - Thuý Đ
	Toán - HoàiT
	Anh - N.Thuỷ A
	Sử - Thúy S
	Toán - Hiền T
	GDCD - Thân

	
	4
	Toán - Hạnh T
	Văn - Hiền V
	Thể dục - Khoa
	Toán - Hùng T
	Anh - N.Thuỷ A
	Toán - HoàiT
	Văn - Nhung V
	Thể dục - Hoà
	Toán - Hiền T
	Toán - Hường T

	
	5
	Toán - Hạnh T
	Văn - Hiền V
	Anh - HĐ TA
	Toán - Hùng T
	Anh - N.Thuỷ A
	Địa - Thuý Đ
	Văn - Nhung V
	Văn - Nga V
	Sử - Thúy S
	Toán - Hường T

	5
	1
	Hoá - Hiền H
	Lý - Hùng L
	Toán - HoàiT
	Văn - Nga V
	Sinh - Tâm
	Sử - Nguyệt S
	Lý - Liên L
	CNghệ - Hà
	Anh - HĐ TA
	Tin - Tuyết

	
	2
	Lý - Hùng L
	Văn - Hiền V
	Hoá - Hiền H
	Văn - Nga V
	Hoá - Lệ H
	Toán - HoàiT
	Tin - Tuyết
	Sinh - Tâm
	Anh - HĐ TA
	Lý - Liên L

	
	3
	Lý - Hùng L
	Anh - Tuyền Anh
	Sinh - Tâm
	CNghệ - Hà
	Hoá - Lệ H
	Hoá - Hiền H
	Toán - Hằng
	Toán - HoàiT
	GDCD - Thân
	Văn - Nga V

	
	4
	Toán - Hạnh T
	Anh - Tuyền Anh
	CNghệ - Hà
	Địa - Hiền Đ
	Tin - Tuyết
	Hoá - Hiền H
	Sinh - Tâm
	Toán - HoàiT
	CNghệ - Lưu
	Văn - Nga V

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tin - Tuyết
	Hoá - Tuyết H
	Lý - K.Hưng
	Thể dục - Khoa
	Toán - Hường T
	Văn - Nhung V
	Hoá - Lệ H
	Lý - Liên L
	Thể dục - Hoà
	Thể dục - Toan TD

	
	2
	GDCD - Hiên
	Lý - Hùng L
	Thể dục - Khoa
	GDQP - Thẩn
	Toán - Hường T
	Văn - Nhung V
	Thể dục - Toan TD
	Tin - Tuyết
	Toán - Hiền T
	Lý - Liên L

	
	3
	Lý - Hùng L
	Thể dục - Khoa
	GDQP - Thẩn
	Sinh - Tâm
	GDCD - Hiên
	Thể dục - Toan TD
	Toán - Hằng
	Anh - Lan A
	Lý - Liên L
	Hoá - Tuyết H

	
	4
	Thể dục - Khoa
	GDQP - Thẩn
	Lý - Liên L
	Tin - Tuyết
	Thể dục - Toan TD
	Lý - K.Hưng
	Văn - Nhung V
	GDCD - Thân
	Hoá - Tuyết H
	Toán - Hường T

	
	5
	Anh - Tuyền Anh
	Tin - Tuyết
	GDCD - Hiên
	Lý - K.Hưng
	Lý - Thịnh L
	GDQP - Thẩn
	Văn - Nhung V
	Hoá - Lệ H
	Toán - Hằng
	Toán - Hường T

	7
	1
	CNghệ - Hà
	Hoá - Tuyết H
	Lý - K.Hưng
	Toán - Hùng T
	Văn - Nga V
	Toán - HoàiT
	Toán - Hằng
	Địa - Thuỳ Đ
	Văn - Xuyến V
	Lý - Liên L

	
	2
	Địa - Hiền Đ
	GDCD - Hiên
	Địa - Thuỳ Đ
	Toán - Hùng T
	Văn - Nga V
	Lý - K.Hưng
	Toán - Hằng
	Lý - Liên L
	Văn - Xuyến V
	Hoá - Tuyết H

	
	3
	Sử - Nguyệt S
	Toán - Hùng T
	Toán - HoàiT
	Lý - Liên L
	Lý - Thịnh L
	Lý - K.Hưng
	CNghệ - Hà
	Anh - Lan A
	Hoá - Tuyết H
	CNghệ - Lưu

	
	4
	Văn - Hồng V
	Toán - Hùng T
	Văn - Xuyến V
	Lý - K.Hưng
	Sử - Nguyệt S
	Anh - Hương A
	Lý - Liên L
	Toán - HoàiT
	Hoá - Tuyết H
	Anh - Lan A

	
	5
	SHL - Hạnh T
	SHL - Tuyết H
	SHL - Thuỳ Đ
	SHL - Hà
	SHL - Thịnh L
	SHL - Hương A
	SHL - Hằng
	SHL - Lan A
	SHL - Xuyến V
	SHL - Hiên


	THỨ
	TIẾT
	12A1

(Toàn T)
	12A2

(Nguyệt S)
	12A3

(Hồng V)
	12A4

(Quyên S)
	12A5

(Hiền Đ)
	12A6

(Hồng L)
	12A7

(Hiền TD)
	12A8

(Minh)
	12A9

(Chung)
	12A10

(Hiền V)

	2
	1
	ChCờ - Toàn T
	ChCờ - Nguyệt S
	ChCờ - Hồng V
	ChCờ - Quyên S
	ChCờ - Hiền Đ
	ChCờ - Hồng L
	ChCờ - Hiền TD
	ChCờ - Minh
	ChCờ - Chung
	ChCờ - Hiền V

	
	2
	Toán - Toàn T
	Lý - Thịnh L
	Sử - Quyên S
	Thể dục - Hiền TD
	GDCD - Hiên
	Văn - Huyền V
	Sinh - Thu
	GDQP - Chung
	Toán - HươngT
	Văn - Hiền V

	
	3
	Toán - Toàn T
	Anh - Lan A
	GDQP - Chung
	GDCD - Hiên
	Địa - Hiền Đ
	Văn - Huyền V
	Thể dục - Hiền TD
	Sinh - Thu
	Toán - HươngT
	Sử - Nguyệt S

	
	4
	Thể dục - Hiền TD
	Sử - Nguyệt S
	Toán - Hằng
	Sử - Quyên S
	Lý - Thịnh L
	Toán - Toàn T
	GDCD - Hiên
	Toán - Minh
	Sinh - Thu
	Toán - Hạnh T

	
	5
	Sinh - Dụng S
	Hoá - Lệ H
	Sinh - Tâm
	Lý - Thịnh L
	Sử - Quyên S
	Toán - Toàn T
	Toán - HươngT
	Toán - Minh
	Địa - Hiền Đ
	Toán - Hạnh T

	3
	1
	Hoá - Lệ H
	Văn - Dung V
	Tin - Linh Tin
	GDQP - Chung
	Hoá - Nhàn H
	Anh - Tuyền Anh
	Lý - Hồng L
	Văn - Quý V
	Tin - Phương
	Anh - Q.Anh

	
	2
	Anh - Hiền A
	Văn - Dung V
	Văn - Hồng V
	Tin - Linh Tin
	Tin - Phương
	Hoá - Nhàn H
	Địa - Nga Đ
	Văn - Quý V
	Văn - Huyền V
	Anh - Q.Anh

	
	3
	Tin - Linh Tin
	Toán - Hiền T
	Anh - Hiền A
	Hoá - Lệ H
	Lý - Thịnh L
	Lý - Hồng L
	Tin - Phương
	Hoá - Nhàn H
	Văn - Huyền V
	Thể dục - Hoà

	
	4
	Văn - Quý V
	Toán - Hiền T
	Anh - Hiền A
	Sinh - Tâm
	Văn - Dung V
	Địa - Nga Đ
	Hoá - Hạnh H
	Thể dục - Hoà
	Hoá - Nhàn H
	Tin - Phương

	
	5
	Văn - Quý V
	Tin - Linh Tin
	Lý - Thịnh L
	Văn - Hồng V
	Văn - Dung V
	Văn - Huyền V
	Anh - Hiền A
	Lý - Hồng L
	Lý - Hùng L
	Hoá - Hạnh H

	4
	1
	Văn - Quý V
	Anh - Tình A
	Thể dục - Hiền TD
	Toán - Ánh T
	Văn - Dung V
	Toán - Toàn T
	GDQP - Chung
	Thể dục - Hoà
	Sử - Nguyệt S
	Văn - Hiền V

	
	2
	Văn - Quý V
	Thể dục - Hoà
	Anh - Hiền A
	Toán - Ánh T
	Văn - Dung V
	Toán - Toàn T
	Sử - Hiếu
	Anh - Tình A
	GDQP - Chung
	Văn - Hiền V

	
	3
	Thể dục - Hiền TD
	Văn - Dung V
	Anh - Hiền A
	Anh - Tình A
	GDQP - Chung
	Anh - Tuyền Anh
	Văn - Hiền V
	Sử - Hiếu
	Thể dục - Hoà
	Toán - Hạnh T

	
	4
	GDCD - Thân
	Văn - Dung V
	Văn - Hồng V
	Anh - Lan A
	Toán - Ánh T
	GDQP - Chung
	Anh - Hiền A
	Văn - Quý V
	Anh - Tuyền Anh
	Sử - Nguyệt S

	
	5
	Toán - Toàn T
	Toán - Hiền T
	GDCD - Thân
	Anh - Lan A
	Toán - Ánh T
	Sử - Hiếu
	Anh - Hiền A
	Văn - Quý V
	Anh - Tuyền Anh
	GDQP - Chung

	5
	1
	Sử - Quyên S
	GDQP - Chung
	Hoá - Lệ H
	CNghệ - Lưu
	Thể dục - Hoà
	Tin - Phương
	Lý - Hồng L
	Hoá - Nhàn H
	Anh - Tuyền Anh
	Toán - Hạnh T

	
	2
	Anh - Hiền A
	Sử - Nguyệt S
	CNghệ - Lưu
	Văn - Hồng V
	Hoá - Nhàn H
	Thể dục - Hoà
	Sử - Hiếu
	Tin - Phương
	Anh - Tuyền Anh
	Toán - Hạnh T

	
	3
	Anh - Hiền A
	Thể dục - Hoà
	Văn - Hồng V
	Sử - Quyên S
	Tin - Phương
	Lý - Hồng L
	Hoá - Hạnh H
	Sử - Hiếu
	Hoá - Nhàn H
	Địa - Hiền Đ

	
	4
	GDQP - Chung
	GDCD - Thân
	Văn - Hồng V
	Hoá - Lệ H
	Anh - Hiền A
	Sử - Hiếu
	Văn - Hiền V
	Toán - Minh
	Thể dục - Hoà
	Lý - Hùng L

	
	5
	Lý - Liên L
	Hoá - Lệ H
	Toán - Hằng
	Địa - Hiền Đ
	Anh - Hiền A
	Hoá - Nhàn H
	Văn - Hiền V
	Anh - Tuyền Anh
	SHL - Chung
	Hoá - Hạnh H

	6
	1
	CNghệ - Lưu
	Anh - Lan A
	Toán - Hằng
	Tin - Linh Tin
	Toán - Ánh T
	Anh - Tuyền Anh
	Toán - HươngT
	GDCD - Hiên
	Lý - Hùng L
	Tin - Phương

	
	2
	Tin - Linh Tin
	Sinh - Tâm
	Toán - Hằng
	Lý - Thịnh L
	Anh - Hiền A
	Anh - Tuyền Anh
	Toán - HươngT
	Tin - Phương
	CNghệ - Lưu
	Thể dục - Hoà

	
	3
	Hoá - Lệ H
	Tin - Linh Tin
	Lý - Thịnh L
	Toán - Ánh T
	Anh - Hiền A
	Thể dục - Hoà
	Tin - Phương
	Anh - Tuyền Anh
	GDCD - Thân
	CNghệ - Lưu

	
	4
	Anh - Hiền A
	Toán - Hiền T
	Hoá - Lệ H
	Toán - Ánh T
	Thể dục - Hoà
	Sinh - Tâm
	CNghệ - Lưu
	Anh - Tuyền Anh
	Tin - Phương
	Lý - Hùng L

	
	5
	Lý - Liên L
	Toán - Hiền T
	Tin - Linh Tin
	Anh - Lan A
	Sinh - Tâm
	Tin - Phương
	Anh - Hiền A
	CNghệ - Lưu
	Toán - HươngT
	GDCD - Thân

	7
	1
	Địa - Nga Đ
	Anh - Lan A
	Sử - Quyên S
	Thể dục - Hiền TD
	CNghệ - Lưu
	Toán - Toàn T
	Toán - HươngT
	Toán - Minh
	Sử - Nguyệt S
	Anh - Q.Anh

	
	2
	Sử - Quyên S
	Lý - Thịnh L
	Thể dục - Hiền TD
	Văn - Hồng V
	Toán - Ánh T
	CNghệ - Lưu
	Toán - HươngT
	Toán - Minh
	Văn - Huyền V
	Anh - Q.Anh

	
	3
	Toán - Toàn T
	Địa - Hiền Đ
	Toán - Hằng
	Văn - Hồng V
	Toán - Ánh T
	GDCD - Hiên
	Thể dục - Hiền TD
	Địa - Nga Đ
	Văn - Huyền V
	Văn - Hiền V

	
	4
	Toán - Toàn T
	CNghệ - Lưu
	Địa - Hiền Đ
	Toán - Ánh T
	Sử - Quyên S
	Văn - Huyền V
	Văn - Hiền V
	Lý - Hồng L
	Toán - HươngT
	Sinh - Dụng S

	
	5
	SHL - Toàn T
	SHL - Nguyệt S
	SHL - Hồng V
	SHL - Quyên S
	SHL - Hiền Đ
	SHL - Hồng L
	SHL - Hiền TD
	SHL - Minh
	Toán - HươngT
	SHL - Hiền V



